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ĐỀ SỐ 40
 PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
 Trình bày lý thuyết về cấu tạo vỏ nguyên tử
 1. Cấu tạo nguyên tử 
2. Lớp và phân lớp electron 
3. Các quy tắc và nguyên lý phân bố electron
 4. Đặc điểm electron lớp ngoài cùng 
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ 
Trong công nghiệp nêu quy trình sản xuất nước Javen. Ứng dụng của nước Javen trong đời sống. 
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
1. Xác định số oxh của N trước và sau phản ứng, nhận xét sự thay đổi số oxh của N. Trong phản ứng dưới đây, vai trò của NO2 là gì?
      2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 
2. Hỗn hợp gồm 2 kim loại Zn và Mg có khối lượng 8,9 gam hỗn hợp tác dụng với axit HCl thu được 4,48 lít khí hidro (đktc), thu được m (gam) muối clorua. Tính giá trị m. 
3. Cho dd HCl đặc, dư đun nóng với 17,4 gam MnO2 tác dụng. Tính thể tích khí Clo thoát ra (đktc) và tính khối lượng muối khan thu được.

ĐỀ TÀI SỐ 40
MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
1. Cấu tạo nguyên tử
a) Sự tìm ra electron
· Tia âm cực có đặc tính
+ Là chùm hạt có khối lượng
+ Chuyển động với vận tốc lớn
+ Mang điện tích âm
      Những hạt tạo thành tia âm cực là electron, kí hiệu là e
b) Khối lượng và điện tích của electron
         
   

c) Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử
· Nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần mang điện dương là hạt nhân.
· Xung quanh hạt nhân có các electron tạo nên vỏ nguyên tử.
· Khối lượng nguyên tử tập trung hầu như ở hạt nhân.
d) Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử
+ Sự tìm ra proton.
Proton (p) 
+ Sự tìm ra nơtron
      Nơtron (n) 
e) Cấu tạo của hạt nhân
· Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các hạt proton và nơtron
· Proton mang một điện tích + 
· Nơtron không mang điện
Số p = số e = số đơn vị điện tích hạt nhân.
2. Lớp và phân lớp electron
a) Lớp electron
STT lớp (n=):         1    2    3    4    5   …
Tên lớp:                  K   L   M   N   O  …

·  Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.
· Các electron trong nguyên tử sẽ lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
b) Phân lớp electron
· Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau
· Kí hiệu phân lớp: s, p, d, f
· Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó
+ Lớp electron số 1: có 1 phân lớp: s
+ Lớp electron số 2: có 2 phân lớp: s, p
+ Lớp electorn số 3: có 3 phân lớp: s, p, d
+ Lớp electron số 4: có 4 phân lớp: s, p, d, f
3. Các quy tắc và nguyên lý phân bố electron
a) Nguyên lý Pau-li: 
Trên một obitan chỉ có thể có nhiều nhất là hai electron và hai electorn này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron.
VD:  ↑ ↓ 2 electron ghép đôi; ↑: 1 electorn độc thân


b) Nguyên lý bền vững
Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electron chiếm lần lượt những obitan có mức năng lượng từ thấp đến cao.

VD: Cấu hình e của Cl viết dưới dạng ô lượng tử
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	↑↓
	↑↓
	↑↓
	↑↓
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	↑↓
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	2p6
	 
	 
	3s2
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c) Quy tắc Hun
Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa và số electron này phải có chiều tự quay giống nhau
VD: Cấu hình e của N viết dưới dạng ô lượng tử
	↑↓
	 ↓
	↓
	↓
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	2s2
	 
	 
	2p6



4. Đặc điểm lớp electron ngoài cùng
· Các electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của một nguyên tố:
+ Số electron tối đa ở lớp ngoài cùng của nguyên tử có 8e lớp ngoài cùng đều rất bền vững, chúng hầu như khoong tham gia vào các phản ứng hóa học. Đó là các nguyên tử khí hiếm (trừ He có 2e lớp ngoài cùng).
+ Các nguyên tử 1,2,3e ở lớp ngoài cùng là các nguyên tử kim loại, trừ H, He và B.
+ Các nguyên tử có 5,6,7e ở lớp ngoài cùng thường là các nguyên tố phi kim.
+ Các nguyên tử có 4e lớp ngoài cùng có thể là nguyên tử kim loại hoặc phi kim.
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
1. Quy trình sản xuất nước Javen trong công nghiệp
· Nước Javen công nghiệp được sản xuất từ phương pháp điện phân muối ăn không có màng ngăn. Nước tẩy trắng Javen là hỗn hợp giữa 2 muối NaCl và NaClO, Nước Javen có tính oxi hóa rất mạnh nên có tính sát trùng và tẩy màu, vệ sinh, tẩy nấm mốc rất tốt.
· Muối NaClO là axit rất yếu, yếu hơn cả axit axit cacbonic, nếu trong môi trường không khí nó phản ứng với khí CO2 và Axit HClO ( Axit HiPoclorơ) không bền
   + Phương trình thể hiện:
       NaClO     +     CO2    +    H2O        NaHCO3     +     HclO
· Nhưng khi kết hợp HClO + NaClO tạo ra dung dịch oxi hóa mạnh. Trong phòng thí nghiệm việc điều chế nước javen bằng cách cho khí clo vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. 
   + Phương trình thể hiện:
              Cl2      +       2NaOH        NaCl       +      NaClO     +     H2O
· Trong công nghiệp Javen được sản xuất bằng phương pháp điện phân muối ăn ( Đây cũng chính là quá trình sản xuất xút NaOH công nghiệp). Việc điện phân sẽ tạo ra lượng xút-clo theo tỉ lệ 1:1.
                  +  Phương trình thể hiện:
              2NaCl  + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2
            (Catôt)                    (Anôt)
· Do chúng ta điện phân không có màng ngăn nên Cl2 dễ dàng thoát ra ở Anốt và phản ứng lại với dung dịch NaOH (dung dịch vừa tạo thành ở catôt) tạo ra hỗn hợp dung dịch Javen.
+  Phương trình thể hiện:
            Cl2    +    2NaOH  NaCl    +     NaClO    +     H2O
2. Ứng dụng nước Javen trong đời sống 
a) Ứng dụng nước Javen để làm sạch vết bẩn
· Nhờ tính sát khuẩn cao mà người ta đã dùng Javen để giúp làm sạch, loại bỏ hiệu quả những vết bẩn, vết ố của nước trái cây, nước tương,… bám dính ở trên quần áo, đồ dùng, vật dụng. 
· Không chỉ có cậy, ta cũng có thể dùng sản phẩm này để tẩy sạch những vết bẩn còn vương vãi trên sàn nhà. Loại bỏ mùi hôi khó chịu đem lại không gian trong sạch 
b) Ứng dụng Javen để khử trùng, diệt khuẩn
· Tại những hồ bơi là nơi có chứ rất nhiều các loại vi khuẩn gây bệnh. Lúc này, ta cần sử dụng đến nước Javen để giúp khử trùng, diệt khuẩn để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Nồng độ nước Javen cần cao để diệt được vi khuẩn và khử trùng hiệu quả nhất.
· Chúng ta có thể dùng nước Javen để khử khuẩn các loại đồ dùng trong gia đình hoặc đồ chơi của trẻ nhỏ, phòng ngừa các loại bệnh tay, chân, miệng
· Nước Javen công nghiệp còn giúp khử khuẩn, xử lý nguồn nước bị ô nhiễm hiệu quả với nồng độ 12-15% tùy vào mức độ nhiễm bẩn 
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
1. Xác định số oxh của N trước và sau phản ứng, nhận xét sự thay đổi số oxh của N. Trong phản ứng dưới đây, vai trò của NO2 là gì?
· Giải:           2 + 2NaOH → Na + Na + H2O
Ta có:    + 1e →  (NaN)
   → (NaN)
  =>N vừa nhường e vừa nhận e nên vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

2. Hỗn hợp gồm 2 kim loại Zn và Mg có khối lượng 8,9 gam hỗn hợp tác dụng với axit HCl thu được 4,48 lít khí hidro (đktc), thu được m (gam) muối clorua. Tính giá trị m. 


· Giải:           
    Số mol  
                           Mg + 2HCl    Mg
                   x  2x       x
                             Zn + 2HCl  Zn
                              y    2y   y       y
  Gọi số mol của Mg là x, Zn là y
= x + y = 0,2       (1)
[bookmark: _Hlk89706900]              Đề cho    24x + 65y = 8,9    (2)
Giải hệ (1) và (2) 

   = n . M = 0,1 . 65 = 6,5 gam

  

3. Cho dd HCl đặc, dư đun nóng với 17,4 gam MnO2 tác dụng. Tính thể tích khí Clo thoát ra (đktc) và tính khối lượng muối khan thu được.
· Giải:           
PTHH:    
                0,2       0,8        0,2       0,2    0,4    (mol)
Số mol  =   = 
Thể tích  thoát ra
        = n . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít
 Khối lượng muối 
       
KẾT LUẬN. 	
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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